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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND xã Đại Thanh
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Vĩnh Ninh
Mã đơn vị: 1133597
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09b-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
Năm 2025
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1

Đất khu Vĩnh Ninh
tại Cụm 13 Vĩnh
Ninh- Vĩnh Quỳnh-
Thanh Trì- Hà Nội

1.892 4.607.020 1.892

2

Đất khu Vĩnh Ninh
cụm 11 tại Cụm 11
Vĩnh Ninh- Vĩnh
Quỳnh- Thanh Trì-
Hà Nội

6.932 17.329.425 6.932

3 Nhà A - Nhà lớp
học 2024 1.051 26.496.301 24.376.597 1.051

4 Nhà B- Nhà lớp
học 2024 535 15.656.566 14.404.041 535

5 Nhà bảo vệ 2024 16 1.784.556 1.546.496 16
6 Nhà hiệu bộ 2024 430 11.116.016 10.226.735 430

7 Nhà khu Vĩnh Ninh 2006 1.173 4.797.754 959.551 1.173

8 Nhà trạm bơm 2024 12 1.028.735 891.502 12
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9
Xây dựng hành
lang cầu nối các
khối nhà

2024 224 5.334.758 4.623.101 224

Tổng cộng: 8.824 21.936.445 8.824 3.441 66.214.686 57.028.022 3.441

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


